UNIT 3A – PLACES TO VISIT
 ★ VOCABULARIES:
1. Alleys (n): ngõ hẻm
2. All-inclusive (adj): bao gồm mọi thứ
3. Attract (v): thu hút 		=> attraction (n): địa điểm du lịch nổi tiếng
4. [bookmark: _GoBack]Cruise (n): đi du lịch biển trên du thuyền
5. Deserted (adj): trống trãi
6. Hostel (n): nhà nghỉ
7. Impressive (adj): gây ấn tượng sâu sắc
8. In honor of (phr): để vinh danh ai đó
9. League (n): dăm, lý
10. Lodge (n): nhà nghỉ (thường ở cùng quê hoặc miền núi)
11. More than meets the eyes (phr): thú vị hơn trong tưởng tượng
12. Night falls (phr): khi đêm xuống
13. Numerous (adj): nhiều
14. Opportunity (n): cơ hội
15. Spooky (adj): đáng sợ
16. Vaults (n): hầm
17. Windsurfing (n): hoạt động lướt trên ván buồm
★ GRAMMAR:
	Form: have + past participle (regular/irregular)

	Affirmative
	S + have/has + V3/ed.

	Negative
	S + haven’t/hasn’t + V3/ed.

	Interrogative
	Have/Has +  I/you/we/they + V3/ed?

	Short answers
	Yes, S + have/has. 
No, S + haven’t/hasn’t.


Time expressions used with the present perfect: already, never, ever, yet, just, before, since, for, already.
Ex: 	Adam has worked as a pilot for 10 years.
Minty hasn’t traveled to Russia yet.
Have you ever been abroad?


UNIT 3B – OUT OF THE ORDINARY
 ★ VOCABULARIES:
1. amphitheatre (n): giảng đường, khan đài vòng cung
2. barrel (n): thùng
3. drive-in movie theater (n): bãi chiếu phim phục vụ khách ngồi trong ô tô
4. entire (adj): toàn bộ
5. just the place (phr): một địa điểm hoàn hảo
6. line (up) (v): xếp hang
7. pack (v): đóng gói
★ GRAMMAR:
 We use already in affirmative sentences to say that something happened sooner than expected.
Ex: 	 She has already packed her suitcase.
 We use yet in negative or interrogative sentences to show that we expect sth to happen.
Ex: 	She hasn’t arrived yet. Has he called yet?
 We use just for an action that happened a short time ago.
Ex: 	I’m afraid Lyn isn’t here. She hasn’t just left.
 We use since to say when sth began.
Ex: 	I’ve lived here since 2005.
 We use for to say how long sth has lasted.
Ex: 	He’s had this bike for 2 years.

